

Phụ lục VIII.10
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án, địa danh 
(cấp huyện, xã cũ)
	Quyết định đầu tư ban đầu 
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 
	Kế hoạch 2025
	Trong đó
	Chủ đầu tư/ Đơn vị được hỗ trợ mục tiêu

	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT 
	
	
	NSTT
	XSKT
	Tiền sử dụng đất
	Vốn các chương trình MTQG
	Vốn khác (tiền SDĐ, tăng thu tiết kiệm chi, kết dư,…)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7

	 
	 HUYỆN PHÚ RIỀNG 
	 
	 
	 
	    277.533,639805 
	      40.117 
	      35.460 
	   36.107 
	        26.519 
	 139.330,639805 
	 

	A
	 KHỐI HUYỆN 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 
	Xây dựng đường liên xã Phú Trung đi Phước Tân, huyện Phú Riềng.
	 2950/QĐ-UBND ngày 23/9/2022  
	          30.000 
	 
	                         342 
	 
	 
	 
	 
	                      342 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	2 
	Nâng cấp, mở rộng đường từ thôn Phú Nghĩa (ĐH.312) đi ra QL.14, xã Phú Trung
	 
	          40.000 
	            2.200 
	                         230 
	 
	 
	 
	 
	                      230 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	3 
	Xây dựng 09 phòng học lầu và công trình phụ Trường TH Long Hà A
	3716/QĐ-UBND ngày 28/11/2024
	5.800
	 
	                      5.996 
	         3.396 
	 
	      2.600 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	4 
	Xây dựng bổ sung hoàn thiện trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Phú Riềng
	1524/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 
	2.000
	 
	                           55 
	              55 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	5 
	Xây dựng 06 phòng học lầu và công trình phụ Trường TH và THCS Phú Trung ( điểm TH)
	 
	            5.050 
	 
	                         172 
	            172 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	6 
	Xây dựng 06 phòng học lầu, cổng hàng rào - Trường Mầm non trong Trung tâm hành chính huyện
	 
	 
	 
	                         292 
	 
	 
	 
	 
	                      292 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	7 
	Xây dựng 04 phòng học lầu và phòng giáo viên Trường TH và THCS Trần Phú (điểm trường THCS)
	 
	            3.800 
	 
	                         375 
	            375 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	8 
	Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Phú Riềng
	2821/QĐ-UBND ngày 20/10/2017
	29000
	           14.500 
	                         877 
	 
	 
	 
	 
	                      877 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	9 
	Xây dựng đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè đường  D6 (từ N6 - N7), N6 (từ ĐT 741 - D5c; D6 - D9), D3e TTHC huyện Phú Riềng
	 3156/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 
	          14.000 
	            7.000 
	                         878 
	            878 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	10 
	 Xây dựng trụ sở tiếp công dân và bộ phận tiếp nhận hồ sơ Một cửa huyện Phú Riềng 
	184/QĐ-UBND ngày 03/02/2021
	            5.000 
	            3.000 
	                         110 
	 
	 
	 
	 
	                      110 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	11 
	Giải phóng mặt bằng, ủi phóng tuyến và các hạng mục phụ trợ công trình Xây dựng đường từ dọc Sông Bé từ giáp ranh huyện Đồng Phú đến đường kết nối 2 KCN Long Tân - Long Hà
	 4094/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 
	          20.000 
	           20.000 
	                      2.316 
	 
	 
	      2.189 
	 
	                      127 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	12 
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính xã Long Tân của khu phân lô đất ở từ cụm B1, B2 và B3
	 2951/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 
	          17.500 
	           17.500 
	                         932 
	 
	 
	 
	 
	                      932 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	13 
	Xây dựng đường liên xã Long Bình đi Bình Sơn, huyện Phú Riềng
	 3590/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 
	          44.000 
	           44.000 
	                         118 
	 
	 
	 
	 
	                      118 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	14 
	 Xây dựng nhà làm việc Công an, Xã đội xã Long Bình
	 962/QĐ-UBND 12/4/2023 
	            3.800 
	            3.800 
	                            4 
	               4 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	15 
	Nâng cấp mở rộng đường trước UBND xã Long Tân đến đường kết nối 2 KCN Long Tân - Long Hà
	 3706/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 
	          10.000 
	            8.000 
	                           19 
	              19 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	16 
	Xây dựng đường dọc hướng sông Bé kết nối Đồng Xoài - Đồng Phú - Phú Riềng, tỉnh Bình Phước (Ranh huyện Phú Riềng đi về đường ĐT.757, huyện Phú Riềng) – Giai đoạn 1
	 2617/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 
	          44.000 
	           44.000 
	                      3.853 
	 
	 
	      3.628 
	 
	                      225 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	17 
	Xây dựng 10 phòng học lầu trường TH Long Hưng
	 
	            7.000 
	            7.000 
	                           59 
	              59 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	18 
	Xây dựng trường Tiểu học Lê Văn Tám
	 
	 
	 
	                         596 
	 
	 
	 
	 
	                      596 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	19 
	 Xây dựng cổng, hàng rào vòng quanh Trụ sở HĐND-UBND huyện Phú Riềng 
	3166/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
	            6.400 
	               400 
	                         658 
	 
	 
	 
	 
	                      658 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	20 
	Xây dựng đường D5c (từ Tân Phú 1 -N6), N6 (từ D5c -D6), D6 (từ N6 - Tân Phú 1)
	 3432E/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 
	            6.500 
	               200 
	                           56 
	              56 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	21 
	Xây dựng đường N7a, N7b TTHC huyện Phú Riềng
	 3431/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 
	          12.421 
	            1.800 
	                      1.515 
	         1.515 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	22 
	Xây dựng đường Tân Phú 1, D5a, D6 Khu tái định cư TTHC huyện Phú Riềng.
	 3427/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 
	            8.300 
	            3.300 
	                         991 
	 
	 
	 
	 
	                      991 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	23 
	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng khu 1 trung tâm hành chính huyện Phú Riềng
	 3349/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 
	            2.209 
	               200 
	                           25 
	 
	 
	 
	 
	                       25 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	24 
	Xây dựng hệ thống điện trung hạ áp, TBA khu 1 trung tâm hành chính huyện Phú Riềng
	 3348/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 
	            6.072 
	               580 
	                         169 
	 
	 
	 
	 
	                      169 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	25 
	Xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước đường N2a (từ ĐT 741 - D7), N3, N4d, D6d, D6e trung tâm hành chính huyện Phú Riềng
	 
	          11.836 
	            2.000 
	                      1.281 
	 
	 
	 
	 
	                   1.281 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	26 
	Quỹ hỗ trợ Nông dân
	 
	 
	               600 
	                         600 
	            600 
	 
	 
	 
	 
	Hội Nông dân tỉnh

	27 
	Ủy thác cho các đối tượng là hộ nghèo, đối tượng chính sách khác vay sang Phòng giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Riềng
	 
	 
	            3.000 
	                      3.000 
	         3.000 
	 
	 
	 
	 
	Ngân hàng chính sách tỉnh

	28 
	Lắp đặt và nâng cấp hệ thống giám sát camera an ninh, an toàn giao thông
	2070/QĐ-UBND 02/8/2022
	            1.500 
	            1.500 
	                           20 
	 
	 
	 
	 
	                       20 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	29 
	Mua sắm thiết bị khoa học công nghệ
	 
	 
	 
	                            3 
	 
	 
	 
	 
	                         3 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	30 
	Mua sắm thiết bị khoa học công nghệ
	 
	 
	 
	                            9 
	 
	 
	 
	 
	                         9 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	31 
	Mua sắm thiết bị khoa học công nghệ
	 
	 
	 
	                            9 
	 
	 
	 
	 
	                         9 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	32 
	Mua sắm thiết bị khoa học công nghệ năm 2020
	 
	 
	 
	                            4 
	 
	 
	 
	 
	                         4 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	33 
	Triển khai hệ thống đèn chiếu sáng thông minh
	 
	            1.080 
	            1.080 
	                           45 
	 
	 
	 
	 
	                       45 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	34 
	Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác chuyển đổi số của Công an huyện Phú Riềng
	 
	               550 
	               550 
	                         103 
	 
	 
	 
	 
	                      103 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	35 
	'Nâng cấp, mở rộng đường N3a (từ ĐT.741 - TBTH), xã Bù Nho
	 
	 
	16.000
	                      5.000 
	 
	5.000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	36 
	Lắp đặt và nâng cấp hệ thống giám sát camera an ninh, an toàn giao thông - Giai đoạn 2
	 
	            2.500 
	            2.500 
	                         439 
	 
	 
	 
	 
	                      439 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	37 
	Xây dựng cống qua suối Đá Bàn đường liên xã Long Hưng đi Long Bình
	 3263/QĐ-UBND ngày 24/9/2024 
	            3.000 
	 
	                         600 
	            600 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	38 
	Nâng cấp thảm nhựa đường từ Phú Riềng đi cầu Long Tân (đoạn từ km7+00 đường kết nối Phú Riềng - cầu Long Tân - Tân Hưng tới đường 327 xã Long Tân)
	 3205/QĐ-UBND ngày 18/9/2024 
	            7.000 
	 
	                         640 
	            640 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	39 
	Xây dựng 10 phòng học lầu và công trình phụ trợ Trường TH Long Hà C
	 606/QĐ-UBND ngày 06//3/2024 
	            8.500 
	            8.500 
	                      1.200 
	         1.200 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	40 
	Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Bình Tân đi Thác Ba (Đoạn qua khu dân cư thôn Phước Thịnh, xã Bình Tân
	2863/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 
	            6.000 
	            6.000 
	                      2.462 
	 
	 
	      2.462 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	41 
	Nâng cấp, mở rộng liên xã Long Hưng đi Bình Sơn, huyện Phú Riềng
	 2346/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 
	          15.000 
	           15.000 
	                         102 
	 
	 
	 
	 
	                      102 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	42 
	Xây dựng 04 phòng học lầu Trường Mẫu giáo Long Hưng (điểm thôn 5)
	826/QĐ-UBND ngày 27/3/2025 
	4.000
	            1.500 
	                      1.506 
	            150 
	 
	      1.356 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	43 
	Xây dựng đường từ trường cấp II-III Long Phú đi xã Bình Tân, huyện Phú Riềng
	 4091/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 
	          30.000 
	           30.000 
	                      2.180 
	 
	         2.000 
	 
	 
	                      180 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	44 
	Xây dựng đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè khu dân cư  Phú Riềng (13,9ha)
	2347/QĐ-UBND ngày 16/8/2023
	          39.000 
	           30.000 
	                    13.252 
	         3.684 
	         4.000 
	      5.000 
	 
	                      568 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	45 
	Xây dựng hệ thống điện trung hạ áp và TBA khu dân cư  Phú Riềng (13,9ha)
	 2362/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 
	          14.000 
	           14.000 
	                      2.000 
	         2.000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	46 
	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư Phú Riềng (13,9ha)
	 2363/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 
	            7.000 
	            7.000 
	                      2.000 
	         2.000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	47 
	Xây dựng hệ thống vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng khu dân cư Phú Riềng (13,9 ha)
	 2705/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 
	          20.500 
	            8.600 
	                      6.500 
	         3.000 
	         3.000 
	 
	 
	                      500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	48 
	Xây dựng hệ thống điện trung hạ áp và TBA khu dân cư Phú Riềng (13,9ha) - Giai đoạn 2
	 2361/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 
	            6.000 
	            6.000 
	                      1.000 
	         1.000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	49 
	Ủi phóng tuyến và các hạng mục phụ trợ công trình Xây dựng đường dọc Sông Bé (Giai đoạn 2)
	 2973/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 
	          40.000 
	           40.000 
	                      4.000 
	 
	 
	 
	 
	                   4.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	50 
	Ủi phóng tuyến và các hạng mục phụ trợ công trình xây dựng đường dọc Sông Bé (Giai đoạn 4)
	 612/QĐ-UBND ngày 06//3/2024 
	40.000
	40.000
	                    20.500 
	 
	 
	      2.000 
	 
	                 18.500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	51 
	Ủi phóng tuyến và các hạng mục phụ trợ công trình Xây dựng đường dọc Sông Bé (Giai đoạn 3)
	 611/QĐ-UBND ngày 6/3/2024 
	          25.000 
	           25.000 
	                      5.000 
	 
	 
	 
	 
	                   5.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	52 
	Nâng cấp láng nhựa đường liên xã tại km 6+400 đường Bù Nho - Phước Tân với đường liên xã Bình Tân đi thôn Bình Trung xã Phước Tân tại km 5+600
	2866/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 
	          13.500 
	           13.500 
	                      4.274 
	              13 
	 
	      3.000 
	 
	                   1.261 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	53 
	Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Long Hưng đi Long Bình, huyện Phú Riềng
	 
	 
	 
	                         250 
	 
	 
	 
	 
	                      250 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	54 
	Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Long Hưng đi Bình Sơn, huyện Phú Riềng
	 
	 
	 
	                         130 
	 
	 
	 
	 
	                      130 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	55 
	Nâng cấp, mở rộng đường kết nối xã Đa Kia (Suối Cát giáp ranh với huyện Bù Gia Mập) với xã Long Hưng, Long Bình huyện Phú Riềng
	 2864/QĐ-UBND ngày 25/72024  
	          25.000 
	 
	                      8.000 
	 
	 
	      5.000 
	 
	                   3.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	56 
	Nâng cấp đường giao thông thôn 7, xã Long Tân từ km0+600 đường Long Tân-Tân Hưng Hớn Quản kết nối với ĐT758
	489/QĐ-UBND ngày 04/03/2025 của UBND huyện Phú Riềng
	          23.500 
	           23.500 
	                    20.879 
	 
	 
	      3.000 
	           4.879 
	                 13.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	57 
	Nâng cấp đường thôn Phu Mang 1 và kết nối với đường dọc Sông Bé - xã Long Hà
	448/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 
	          28.500 
	           25.000 
	                    26.605 
	 
	 
	      2.472 
	           2.133 
	                 22.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	58 
	Nâng cấp, mở rộng đường thôn 6 từ trung tâm xã Long Tân kết nối với đường liên huyện Phú Riềng - Hớn Quản
	637/QĐ-UBND ngày 18/3/2025
	          18.500 
	           18.500 
	                    17.717 
	       13.717 
	 
	 
	           4.000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	59 
	Nâng cấp láng nhựa đường dọc sông Bé đoạn từ Long Tân đi Long Hà
	 597/QĐ-UBND ngày 17/03/2025  
	          18.000 
	           10.000 
	                    13.000 
	 
	 
	      2.000 
	 
	                 11.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	60 
	Nâng cấp đường kết nối ĐT 757 với đường từ xã Đakia huyện Bù Gia Mập về xã Long Hưng, Long Bình huyện Phú Riềng
	450/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 
	          14.500 
	           14.500 
	                      8.500 
	 
	 
	 
	 
	                   8.500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	61 
	Nâng cấp, mở rộng đường từ trung tâm xã Long Bình đi xã Đakia, Bù Gia Mập (đoạn ĐT.757b - tuyến Long Hưng - Long Bình)
	 451/QĐ-UBND ngày 28/2/2025 
	          23.000 
	           15.000 
	                    12.677 
	 
	 
	      1.400 
	           2.277 
	                   9.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	62 
	Xây dựng hệ thống điện trung hạ áp, TBA khu 4 trung tâm hành chính huyện Phú Riềng
	 3354/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 
	          14.717 
	            7.700 
	                           -   
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	63 
	Xây dựng cải tạo, sửa chữa Trường THPT Phú Riềng (cũ) – Giai đoạn 1
	 1163/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 
	          15.500 
	 
	                      7.897 
	 
	 
	 
	              897 
	                   7.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	64 
	Xây dựng đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè đường gom (đoạn 2) TTHC huyện Phú Riềng 
	2048/QĐ-UBND 01/8/2022
	40000
	           40.000 
	                         857 
	 
	 
	 
	 
	                      857 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	65 
	Xây dựng Công viên Quảng trường Trung tâm huyện Phú Riềng
	69/NQ-HĐND ngày 22/7/2024 của HĐND huyện Phú Riềng
	         58.000 
	           50.000 
	                    17.000 
	 
	       17.000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	66 
	 Xây dựng 16 phòng học lầu Trường Mẫu giáo Long Hà
	 
	          17.500 
	 
	                         178 
	 
	 
	 
	 
	                      178 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	 
	 CHƯƠNG TRÌNH MTQG 
	 
	 
	 
	                           -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 CHƯƠNG TRÌNH MIQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  
	 
	 
	 
	                           -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 
	Xây dựng 09 phòng học lầu Trường Tiểu học Long Hà A
	674/QĐ-UBND 27/4/2022
	6.200
	            6.200 
	                           79 
	 
	 
	 
	 
	                       79 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	2 
	Xây dựng 8 phòng học lầu, hàng rào, san lấp mặt bằng Trường Tiểu học Long Hà C
	869/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 
	7.000
	            7.000 
	                         199 
	 
	 
	 
	 
	                      199 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	3 
	Xây dựng 04 phòng học lầu và công trình phụ Trường TH Long Hà C( điểm thôn Phu Mang 1)
	 
	            4.500 
	            4.500 
	                         200 
	            200 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	4 
	Nâng cấp, sửa chữa đường nhựa GTNT thôn 10 ra trung tâm xã, từ nhà ông Đặng Đình Đồng đến đường ĐT 757
	1061/QĐ-UBND ngày 14/06/2022
	900
	               900 
	                            7 
	               7 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	5 
	Xây dựng 06 phòng học lầu Trường TH và THCS Bình Sơn (điểm chính)
	608/QĐ-UBND ngày 06/3/2024
	            4.500 
	            4.500 
	                         500 
	 
	 
	 
	 
	                      500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	6 
	Nâng cấp, sửa chữa đường nhựa GTNT thôn 6, thôn 7 ra trung tâm xã, từ cổng chào thôn 6,7ra đường ĐT 757
	1058/QĐ-UBND ngày 14/06/2022
	1.800
	            1.800 
	                           10 
	              10 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	7 
	Xây dựng Hội trường UBND xã và Nhà làm việc Công an xã Long Tân
	2179/QĐ-UBND 14/10/2021
	            5.450 
	            5.450 
	                         101 
	            101 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	8 
	Xây dựng 02 phòng học và công trình phụ trợ Trường TH và THCS Phú Trung (điểm thôn Phú Tiến)
	 
	            2.000 
	            4.000 
	                         233 
	 
	 
	 
	 
	                      233 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	9 
	Xây dựng 04 phòng học lầu Trường Mẫu giáo Phước Tân
	 
	            4.000 
	            2.000 
	                         456 
	 
	 
	 
	 
	                      456 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	10 
	Xây dựng 06 phòng học lầu và công trình phụ Trường Mẫu giáo Bình Minh
	 
	            5.800 
	            5.800 
	                           31 
	 
	 
	 
	 
	                       31 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	11 
	Nâng cấp sửa chữa đường nhựa GTNT thôn 4, thôn 8, thôn 9 ra trung tâm xã, từ Trạm Y tế xã đến đường ĐT 757
	1057/QĐ-UBND ngày 14/06/2022
	            1.300 
	            1.300 
	                           59 
	              59 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	12 
	Nâng cấp, sửa chữa đường nhựa GTNT từ ngã tư thôn 6, thôn 5A đến ĐT 757 ra trung tâm xã
	1060/QĐ-UBND ngày 14/06/2022
	            4.000 
	            4.000 
	                           30 
	              30 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	13 
	 Đường GTNT thôn Phú Bình đến Trung tâm xã: Đoạn 2: Từ QL14 đến tiếp giáp ĐT.753B dài 500m 
	 
	 
	            3.500 
	                           24 
	              24 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	14 
	Xây dựng trụ sở làm việc UBND xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	 
	 
	                 -   
	                           32 
	 
	 
	 
	 
	                       32 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	15 
	 Láng bê tông nhựa đường khu dân cư quy hoạch mới, xã Bình Tân 
	 
	 
	            2.800 
	                           85 
	              85 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	16 
	Xây dựng và sửa chữa Trường Mẫu giáo Long Tân
	2416/QĐ-UBND  01/11/2021
	            1.250 
	            1.250 
	                           41 
	              41 
	 
	 
	 
	                         1 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	17 
	 Đường ĐT.759 -Ông Nhi (Đoạn ông Sám đến Ông Nhi) 
	 
	 
	                 -   
	                         261 
	            261 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	18 
	Xây dựng 04 phòng chăm sóc nuôi dưỡng, Hành chính quản trị và các công trình phụ trợ Trường Mẫu giáo Phú Trung
	 3308/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 
	 
	            6.000 
	                         500 
	 
	 
	 
	 
	                      500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	19 
	Xây dựng 12 phòng học lầu, nhà vệ sinh Trường THCS Long Tân
	2081/QĐ-UBND ngày 11/10/2021
	            8.962 
	            8.962 
	                           53 
	              53 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	20 
	Xây dựng 06 phòng học lầu và công trình phụ Trường TH và THCS Bình Sơn (cấp TH điểm lẻ thôn Bình Minh)
	 
	            5.000 
	            5.000 
	                           27 
	 
	 
	 
	 
	                       27 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	21 
	Sửa chữa, nâng cấp đường Long Hưng đi Long Bình (Đoạn đi qua thôn 6, 7 xã Long Hưng và thôn 11, xã Long Bình)
	3090/QĐ-UBND ngày 27/10/2023
	            9.000 
	            9.000 
	                      1.000 
	 
	 
	 
	 
	                   1.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	22 
	Xây dựng 06 phòng học lầu Trường TH Lê Văn Tám (điểm chính thôn thôn Phước Thịnh)
	636/QĐ-UBND ngày 18/3/2025
	4.500
	            4.500 
	                         180 
	            180 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	23 
	Xây dựng 08 phòng học lầu Trường THCS Bù Nho
	635/QĐ-UBND  ngày 18/3/2025
	6.800
	            6.800 
	                         250 
	            250 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	24 
	Xây dựng 09 phòng học lầu và công trình phụ Trường TH Lê Văn Tám (điểm thôn Bình Hiếu)
	854/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 
	8.000
	            8.000 
	                         300 
	            300 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	25 
	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông thôn Bù Ka 2, xã Long Hà
	3084/QĐ-UBND ngày 26/10/2023
	            9.000 
	            9.000 
	                         338 
	            239 
	 
	 
	 
	                       99 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	26 
	Xây dựng 06 phòng học lầu trường Mẫu giáo Phú Riềng Đỏ
	 
	            5.800 
	            5.800 
	                           20 
	              20 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	27 
	Xây dựng 08 phòng học lầu Trường Mầm non Phú Riềng
	330/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 
	            7.300 
	            7.300 
	                           56 
	 
	 
	 
	 
	                       56 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	28 
	Xây dựng 08 phòng học lầu Trường Tiểu học Long Hà B, xã Long Hà
	709/QĐ-UBND
ngày 04/5/2022
	            5.540 
	            5.540 
	                           38 
	 
	 
	 
	 
	                       38 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	29 
	Xây dựng 08 phòng học lầu Trường Tiểu học Lê Hoàn, xã Long Tân
	872/QĐ-UBND
ngày 25/5/2022
	            5.440 
	            5.440 
	                         308 
	 
	 
	 
	 
	                      308 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	30 
	Xây dựng 10 phòng học lầu Trường TH và THCS Trần Phú (điểm thôn Bình Trung)
	950/QĐ-UBND
ngày 03/6/2022
	            6.740 
	            6.740 
	                         775 
	 
	 
	 
	 
	                      775 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	31 
	Nâng cấp đường dọc suối Dên, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng
	1141/QĐ-UBND ngày 18/4/2025
	19900
	           19.900 
	                    12.400 
	 
	 
	 
	           6.400 
	                   6.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	32 
	Nâng cấp đường ĐH.312 thuộc xã Phú Riềng (Đoạn từ ĐT.741đi về hướng xã Long Tân)
	1140/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 
	19500
	           19.500 
	                    15.697 
	 
	         3.800 
	 
	           5.897 
	                   6.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	33 
	Xây dựng 08 phòng học và 04 phòng hỗ trợ học tập, phòng chức năng trường THCS Long Hưng
	595/QĐ-UBND
ngày 15/4/2022
	            8.500 
	            8.500 
	                           40 
	 
	 
	 
	 
	                       40 
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng

	B
	KHỐI XÃ
	 
	 
	 
	                           -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 
	Mở rộng cầu, gia cố lề đường GTNT tuyến nhánh qua khu dân cư thôn Phước Thịnh, xã Bình Tân
	 
	 
	 
	                         660 
	 
	            660 
	 
	 
	 
	UBND xã Bình Tân

	 
	 CHƯƠNG TRÌNH MTQG 
	 
	 
	 
	                           -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 CHƯƠNG TRÌNH MIQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  
	 
	 
	 
	                           -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 
	 Sân BTXM Trường TH & THCS Bình Sơn 
	 738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 
	 
	                 -   
	                           75 
	 
	 
	 
	 
	                       75 
	 UBND phường Phước Bình 

	2 
	Đường BTXM thôn Bình Điền: Từ đất ông Xuân đến đất ông Toàn
	738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025
	 
	                 -   
	                           98 
	 
	 
	 
	 
	                       98 
	 UBND phường Phước Bình 

	3 
	 Sân BTXM nhà văn hóa Phú Châu 
	 738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 
	 
	                 -   
	                         103 
	 
	 
	 
	 
	                      103 
	 UBND phường Phước Bình 

	4 
	Nâng cấp, sửa chữa đường nhựa thôn Phước An (Đoạn đường nhựa liên xã đến hết đường vào nhà văn hóa thôn)
	 
	               657 
	               657 
	                            4 
	 
	 
	 
	 
	                         4 
	UBND xã Bình Tân

	5 
	Nâng cấp, sửa chữa các nhánh đường ngang khu dân cư thôn Phước Thịnh
	 
	            1.207 
	            1.207 
	                            5 
	 
	 
	 
	 
	                         5 
	UBND xã Bình Tân

	6 
	Mua sắm trang thiết bị phục vụ thể dục thể thao 07 thôn
	 
	               364 
	               364 
	                           28 
	 
	 
	 
	 
	                       28 
	UBND xã Bình Tân

	7 
	Đường BTXM thôn Bình Hiếu: Đoạn nhà ông Sỹ đến vườn nhà ông Vinh
	 
	               389 
	               389 
	                           13 
	 
	 
	 
	 
	                       13 
	UBND xã Bình Tân

	8 
	Đường BTXM thôn Bình Hiếu: Đoạn từ nhà ông Lâm đến vườn nhà ông Hoa
	 
	               466 
	               466 
	                           16 
	 
	 
	 
	 
	                       16 
	UBND xã Bình Tân

	9 
	Láng nhựa đường thôn Phước Tân (đoạn từ hội trường thôn đến đất ông Trần Sỹ Thống)
	 
	            2.282 
	            2.282 
	                         267 
	 
	 
	 
	 
	                      267 
	UBND xã Bình Tân

	10 
	Nâng cấp sửa chữa đường nhựa thôn Phước Tân (đoạn từ ranh đất thị xã Phước Long đến ông Trịnh Văn Thành)
	 
	            1.495 
	            1.495 
	                         298 
	 
	 
	 
	 
	                      298 
	UBND xã Bình Tân

	11 
	Đường BTXM GTNT thôn Tân Phú: Tiếp giáp đường BTXM từ thửa đất ông Hà Đình Thuẫn đến thửa đất ông Nguyễn Xuân Hoàng
	 
	 
	 
	                         236 
	 
	 
	 
	 
	                      236 
	UBND xã Phú Riềng

	12 
	Đường BTXM vào điểm Trường và hàng rào Trường tiểu học Vừ A Dính ( điểm lẻ thôn 7) xã Long Bình
	 
	               808 
	               808 
	                           81 
	 
	 
	 
	 
	                       81 
	UBND xã Bình Tân

	13 
	Láng nhựa đường thôn 8 đi thôn 10 xã Long Bình
	 
	 
	                 -   
	                         161 
	 
	 
	 
	 
	                      161 
	UBND xã Bình Tân

	14 
	Mở rộng tuyến đường nhựa thôn 2, thực hiện theo cơ chế đặc thù
	 738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 
	 
	                 -   
	                         259 
	 
	 
	 
	 
	                      259 
	UBND xã Bình Tân

	15 
	Đường BTXM thôn 1: Từ đường nhựa (tiếp giáp lô 157) đến nhà bà Nguyễn Thị Hồng
	 738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 
	 
	                 -   
	                         305 
	 
	 
	 
	 
	                      305 
	UBND xã Bình Tân

	16 
	Đường BTXM thôn 3: Từ đất ông Nguyễn Văn Hoà đến đất ông Phan Văn Thế
	 
	 
	                 -   
	                         608 
	 
	 
	 
	 
	                      608 
	UBND xã Bình Tân

	17 
	Nhựa hóa đường đến trung tâm xã đi qua thôn 7 và thôn 3
	1230/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 
	            4.980 
	            4.980 
	                            2 
	 
	 
	 
	 
	                         2 
	UBND xã Bình Tân

	18 
	Khoan giếng nước sinh hoạt cho 04 hộ: Thị Lem, Thị Liêng, Thị Chính, Vương Thị Danh
	 
	 
	 
	                           23 
	 
	 
	 
	 
	                       23 
	UBND xã Bình Tân

	19 
	Mở rộng Đường bê tông xi măng Thôn 10: Đoạn từ nhà ông Hồ Đình Đính đến nhà ông Trần Quốc Hoàn
	 738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 
	 
	                 -   
	                         119 
	 
	 
	 
	 
	                      119 
	UBND xã Long Hà

	20 
	Sửa chữa nhà văn hoá thôn 10
	1224/QĐ-UBND ngày 23/06/2022 
	140
	               140 
	                            1 
	 
	 
	 
	 
	                         1 
	UBND xã Long Hà

	21 
	Sửa chữa nhà văn hoá thôn 8
	1222/QĐ-UBND ngày 23/06/2022 
	154
	               154 
	                            1 
	 
	 
	 
	 
	                         1 
	UBND xã Long Hà

	22 
	Sửa chữa nhà văn hóa thôn 2
	1188/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 
	175
	               175 
	                            1 
	 
	 
	 
	 
	                         1 
	UBND xã Long Hà

	23 
	Sửa chữa nhà văn hóa thôn Bù Ka 1
	1146/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 
	200
	               200 
	                            1 
	 
	 
	 
	 
	                         1 
	UBND xã Long Hà

	24 
	Sửa chữa nhà văn hoá thôn 11
	1223/QĐ-UBND ngày 23/06/2022 
	189
	               189 
	                            1 
	 
	 
	 
	 
	                         1 
	UBND xã Long Hà

	25 
	Sửa chữa nhà văn hóa thôn 5A
	1192/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 
	182
	               182 
	                            1 
	 
	 
	 
	 
	                         1 
	UBND xã Long Hà

	26 
	Sửa chữa nhà văn hóa thôn 4
	1115/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 
	189
	               189 
	                            1 
	 
	 
	 
	 
	                         1 
	UBND xã Long Hà

	27 
	Sửa chữa nhà văn hóa thôn Phu Mang 1
	1147/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 
	200
	               200 
	                            1 
	 
	 
	 
	 
	                         1 
	UBND xã Long Hà

	28 
	Sửa chữa nhà văn hoá thôn 7
	1298/QĐ-UBND ngày 27/06/2022 
	210
	               210 
	                            1 
	 
	 
	 
	 
	                         1 
	UBND xã Long Hà

	29 
	Sửa chữa nhà văn hóa thôn Bù Ka 2
	1148/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 
	260
	               260 
	                            1 
	 
	 
	 
	 
	                         1 
	UBND xã Long Hà

	30 
	Sửa chữa nhà văn hóa thôn Phu Mang 3
	1150/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 
	260
	               260 
	                            1 
	 
	 
	 
	 
	                         1 
	UBND xã Long Hà

	31 
	Nâng cấp, mở rộng đường thôn Phu Mang 1 và kết nối với đường dọc Sông Bé - xã Long Hà
	 
	                 -   
	                 -   
	                         326 
	 
	 
	 
	 
	                      326 
	UBND xã Long Hà

	32 
	 Láng nhựa từ đường ĐT757B vào thôn Phu Mang 1 xã Long Hà
	 
	 
	                 -   
	                           84 
	 
	 
	 
	 
	                       84 
	UBND xã Long Hà

	33 
	Đường BTXM liên thôn 7: Đoạn từ nhà ông Phạm Trung Tú đến nhà ông Vũ Ngọc Thu
	738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025
	 
	                 -   
	                         649 
	 
	 
	 
	 
	                      649 
	UBND xã Long Hà

	34 
	Mở rộng đường từ thôn Bù Ka 1 ra trung tâm xã: Đoạn từ nhà ông Trần Văn Da đến nhà bà Mai Thị Định
	 738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 
	 
	                 -   
	                         811 
	 
	 
	 
	 
	                      811 
	UBND xã Long Hà

	35 
	Xây dựng nhà văn hóa thôn 9
	1149/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 
	900
	               900 
	                            7 
	 
	 
	 
	 
	                         7 
	UBND xã Long Hà

	36 
	Xây dựng nhà văn hóa thôn Thanh Long
	1084/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 
	900
	               900 
	                            7 
	 
	 
	 
	 
	                         7 
	UBND xã Long Hà

	37 
	Xây dựng nhà văn hóa thôn 6
	1145/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 
	900
	               900 
	                            5 
	 
	 
	 
	 
	                         5 
	UBND xã Long Hà

	38 
	Xây dựng nhà văn hóa thôn 1
	1083/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 
	900
	               900 
	                            5 
	 
	 
	 
	 
	                         5 
	UBND xã Long Hà

	39 
	Đường BTXM thôn 2: Đoạn từ đường nhựa xóm 3 đến nhà Lê Tiến Duân
	 738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 
	 
	                 -   
	                         117 
	 
	 
	 
	 
	                      117 
	UBND xã Bình Tân

	40 
	Mở rộng đường BTXM thôn 7: Đoạn từ đường nhựa hồ thôn 7 đến nhà Võ Hồng Hanh  
	 738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 
	 
	                 -   
	                         228 
	 
	 
	 
	 
	                      228 
	UBND xã Bình Tân

	41 
	Mở rộng đường BTXM Thôn 2: Đoạn từ đường liên xã đến chùa Thanh Tân
	 738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 
	 
	                 -   
	                           57 
	 
	 
	 
	 
	                       57 
	UBND xã Bình Tân

	42 
	Mở rộng đường BTXM Thôn 4: Đoạn từ nhà ông Lê Huy Sơn đến đường liên xã
	 738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 
	 
	                 -   
	                           96 
	 
	 
	 
	 
	                       96 
	UBND xã Bình Tân

	43 
	Xây dựng hàng rào nghĩa trang nhân dân xã Long Tân
	 
	 
	                 -   
	                           98 
	 
	 
	 
	 
	                       98 
	UBND xã Bình Tân

	44 
	Mở rộng đường BTXM Thôn 2: Đoạn từ nhà Vũ Duy Chọn đến nhà Hoàng Văn Yên
	 738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 
	 
	                 -   
	                         134 
	 
	 
	 
	 
	                      134 
	UBND xã Bình Tân

	45 
	Mở rộng đường BTXM Thôn 4: Đoạn từ cổng chào đến Nhà Văn hóa thôn 
	 738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 
	 
	                 -   
	                         191 
	 
	 
	 
	 
	                      191 
	UBND xã Bình Tân

	46 
	Mở rộng đường BTXM Thôn 4: Đoạn từ Nhà Văn hóa thôn đến nhà bà Chánh
	 738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 
	 
	                 -   
	                         191 
	 
	 
	 
	 
	                      191 
	UBND xã Bình Tân

	47 
	Tuyến đường thôn 5 (từ nhà ông Nguyễn Văn Mua đến nhà ông Nguyễn Văn Vinh; từ đường bê tông nhà ông Nguyễn Đình Quy đến nhà ông Lê Đình Chính)
	 
	               710 
	               710 
	                           19 
	 
	 
	 
	 
	                       19 
	UBND xã Bình Tân

	48 
	Tuyến đường thôn 7 (từ ngã ba trại heo đến nhà Lê Tất Liên)
	 
	               863 
	               863 
	                           24 
	 
	 
	 
	 
	                       24 
	UBND xã Bình Tân

	49 
	Tuyến đường GT thôn 7 (từ nhà ông Đoàn Văn Cường đến nhà bà Lê Thị Tuyết)
	 
	            1.021 
	            1.021 
	                           28 
	 
	 
	 
	 
	                       28 
	UBND xã Bình Tân

	50 
	Khoan giếng nước sinh hoạt cho 04 hộ: Điểu Kha, Điểu Dinh, Điểu Đê, Thị Chà
	 
	 
	 
	                           23 
	 
	 
	 
	 
	                       23 
	UBND xã Bình Tân

	51 
	Làm mới đường BTXM Thôn Phú Thành: Từ nhà máy nước đến nhà ông Nguyễn Văn Hồng.
	 738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 
	 
	                 -   
	                           26 
	 
	 
	 
	 
	                       26 
	 UBND xã Phú Riềng 

	52 
	Làm mới đường BTXM Thôn Phú Hưng: Từ nhà ông Vũ Đức Mạnh đến đường vành đai Suối Dên.
	 738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 
	 
	                 -   
	                           58 
	 
	 
	 
	 
	                       58 
	 UBND xã Phú Riềng 

	53 
	Làm mới đường BTXM Thôn Phú Thịnh: Từ nhà Lương Văn Thanh đến nhà ông Trần Đức Kinh
	 738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 
	 
	                 -   
	                           58 
	 
	 
	 
	 
	                       58 
	 UBND xã Phú Riềng 

	54 
	Mở rộng đường BTXM Thôn Phú Tân: Từ nhà bà Đinh Thị Lụa đến ông Trần Đình Quyền
	 738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 
	 
	                 -   
	                           73 
	 
	 
	 
	 
	                       73 
	 UBND xã Phú Riềng 

	55 
	Mở rộng đường BTXM Thôn Phú Tân: Từ nhà ông Nguyễn Đăng Trựu đến nhà bà Nguyễn Thị Sáu.
	 738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 
	 
	                 -   
	                           78 
	 
	 
	 
	 
	                       78 
	 UBND xã Phú Riềng 

	56 
	Làm mới đường BTXM Thôn Phú Cường:  Từ nhà ông Nguyễn Viết Trung đến nhà ông Dương Minh Hoàng.
	 738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 
	 
	                 -   
	                         101 
	 
	 
	 
	 
	                      101 
	 UBND xã Phú Riềng 

	57 
	Giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống thoát nước dọc vành đa suối Den, xã Phú Riềng
	 
	      2.986 
	      2.986 
	                    107 
	 
	 
	 
	 
	                      107 
	 UBND xã Phú Riềng 

	58 
	Đường BTXM thôn Phú An: Đoạn từ ngã ba cây xăng Phú An đến nhà ông Lý Chí Long 
	738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025
	 
	                 -   
	                           81 
	 
	 
	 
	 
	                       81 
	UBND xã Phú Trung

	59 
	Đường BTXM thôn Phú Bình: Đoạn qua Nghĩa trang thôn  
	738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025
	 
	                 -   
	                         121 
	 
	 
	 
	 
	                      121 
	UBND xã Phú Trung

	60 
	Hoàn thiện công trình phụ trợ các trường học
	1522/QĐ-UBND ngày 16/5/2025
	863
	         863 
	                   123 
	       123 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phú Trung

	61 
	 Sân BTXM Trường TH&THCS Phú Trung 
	 738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 
	 
	                 -   
	                         152 
	 
	 
	 
	 
	                      152 
	UBND xã Phú Trung

	62 
	Nâng cấp, láng nhựa đường giao thông nông thôn đầu cầu Bến Tre và đoạn qua thôn Phú Lam, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng
	 
	            1.261 
	            1.261 
	                         300 
	 
	 
	 
	 
	                      300 
	UBND xã Phú Trung

	63 
	Đường BTXM thôn Đồng Tiến: Đoạn từ bà Đoàn Thị  Tuyết Dung đến ông Võ Ngọc Ân 
	 738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 
	 
	                 -   
	                   185 
	 
	 
	 
	 
	                      185 
	UBND xã Phú Trung

	64 
	Đường BTXM, GTNT Thôn Đồng Tháp:
- Đoạn từ giáp đường Phước Tân - Phú Trung đến Bà Vũ Thị Quế 142m; 
- Đoạn từ giáp đường Phước Tân - Phú Trung đến ông Đào Xuân Dũng 600m.
	738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025
	 
	                 -   
	                   462 
	 
	 
	 
	 
	                  462 
	UBND xã Phú Trung

	65 
	Đường BTXM, GTNT Thôn Đồng Tháp:
- Đoạn từ giáp đường Phước Tân - Phú Trung đến ông Hứa văn Niệm 470m;
- Đoạn từ giáp đường Phước Tân - Bù Nho đến ông Lê Văn Lai 356m.
	738/QĐ-UBND ngày 21/3/2025
	 
	                 -   
	                  514 
	 
	 
	 
	 
	                  514 
	UBND xã Phú Trung

	66 
	Nâng cấp đường N6 (từ đường ĐT 759 đến cổng UBND xã) và đường D2 (sau lưng UBND xã)
	3087/QĐ-UBND ngày 26/8/2024 
	     3.300 
	     3.300 
	                2.188 
	 
	 
	 
	 
	                2.188 
	UBND xã Phú Trung

	67 
	Khoan giếng nước sinh hoạt cho hộ nghèo dân tộc thiểu số Thị Khôn
	 
	 
	 
	                            9 
	 
	 
	 
	 
	                         9 
	UBND xã Phú Trung

	68 
	Chưa phân khai
	 
	 
	                 -   
	                     36 
	 
	 
	 
	         36 
	 
	 UBND xã Long Hà 



	
